	





	





	
	


Phụ lục 02: 
Quy định mã định danh, định kỳ của các mẫu biểu báo cáo
Thời hạn của các báo cáo: theo quy định tại công văn 8338/NHNN-TTGSNH ngày 16/10/2017 
Đối tượng áp dụng: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Không bao gồm QTDND, Tổ chức tài chính vi mô)
Tất cả các báo cáo (21 báo cáo kỹ thuật) theo danh sách đều yêu cầu gửi file đính kèm với báo cáo chính. Yêu cầu file đính kèm theo quy định tại công văn 8338/NHNN-TTGSNH ngày 16/10/2017.
	STT
	Mã định danh
	Mã mẫu biểu
	Tên mẫu biểu
	Định kỳ

	1
	G03144
	Biểu số 01- TTGS
	Báo cáo phân loại nợ xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	Tháng

	2
	G03156
	Biểu số 01- TTGS
	Báo cáo phân loại nợ xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	1 lần/năm

	3
	G03164
	Biểu số 02- TTGS
	Báo cáo nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	Tháng

	4
	G03176
	Biểu số 02- TTGS
	Báo cáo nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	1 lần/năm

	5
	G03184
	Biểu số 03- TTGS
	Báo cáo nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14 của khách hàng lớn
	Tháng

	6
	G03196
	Biểu số 03- TTGS
	Báo cáo nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14 của khách hàng lớn 
	1 lần/năm

	7
	G03204
	Biểu số 04- TTGS
	Báo cáo nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42 có nhiều vướng mắc khi xử lý, khó có khả năng thu hồi của khách hàng
	Tháng

	8
	G03216
	Biểu số 04- TTGS
	Báo cáo nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42 có nhiều vướng mắc khi xử lý, khó có khả năng thu hồi của khách hàng
	1 lần/năm

	9
	G03228
	Biểu số 05- TTGS
	Kế hoạch xử lý nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14 tại TCTD giai đoạn từ 15/8/2017 đến 14/8/2022
	Đột xuất

	10
	G03234
	Biểu số 06- TTGS
	Báo cáo tình hình xử lý nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14 của khách hàng lớn 
	Tháng

	11
	G03246
	Biểu số 06- TTGS
	Báo cáo tình hình xử lý nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14 của khách hàng lớn 
	1 lần/năm

	12
	G03254
	Biểu số 07- TTGS
	Báo cáo tình hình xử lý nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14 
	Tháng

	13
	G03266
	Biểu số 07- TTGS
	Báo cáo tình hình xử lý nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42/2017/QH14 
	1 lần/năm

	14
	G03278
	Biểu số 08- TTGS
	Kế hoạch phân bổ lãi dự thu, chênh lệch khi bán khoản nợ xấu theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	Đột xuất

	15
	G03284
	Biểu số 09- TTGS
	Kế hoạch phân bổ lãi dự thu, chênh lệch khi bán khoản nợ xấu theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	Tháng

	16
	G03296
	Biểu số 09- TTGS
	Kế hoạch phân bổ lãi dự thu, chênh lệch khi bán khoản nợ xấu theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	1 lần/năm

	17
	G03304
	Biểu số 10- TTGS
	Báo cáo đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các khoản khác phải thu, lãi dự thu và nợ đã bán cho VAMC chưa xử lý của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Tháng

	18
	G03316
	Biểu số 10- TTGS
	Báo cáo đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các khoản khác phải thu, lãi dự thu và nợ đã bán cho VAMC chưa xử lý của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	1 lần/năm

	19
	G03335
	Biểu số 11- TTGS
	Kế hoạch phân bổ lãi dự thu, chênh lệch khi bán khoản nợ xấu theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	Quý

	20
	G03347
	Biểu số 11- TTGS
	Kế hoạch phân bổ lãi dự thu, chênh lệch khi bán khoản nợ xấu theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	Năm

	21
	G03328
	Biểu số 11- TTGS
	Kế hoạch phân bổ lãi dự thu, chênh lệch khi bán khoản nợ xấu theo nghị quyết số 42/2017/QH14
	Đột xuất
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